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Phụ lục
RÀ SOÁT CÁC CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2016/NĐ-CP
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BQP ngày      tháng      năm 2026 của Bộ Quốc phòng)
1. Chủ trương, đường lối của đảng có liên quan đến dự thảo Nghị định
	Quy định của dự thảo nghị định
	Chủ trương, đường lối của đảng
	Đánh giá
	Đề xuất xử lý

	Điều 1, Điều 2: Bổ sung, điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ; nâng mức trợ cấp khó khăn đột xuất; bổ sung trợ cấp đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
	Các chủ trương của Đảng về thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt chính sách đối với lực lượng vũ trang và chính sách hậu phương Quân đội.
	Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; góp phần chăm lo đời sống, hỗ trợ thân nhân và gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

	Tiếp tục thể chế hóa tại Điều 1, Điều 2 dự thảo Nghị định.

	Điều 3: Điều chỉnh trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ và trợ cấp tạo việc làm.

	Chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện tốt chính sách đối với lực lượng vũ trang; quan tâm chính sách hậu phương Quân đội.

	Phù hợp; chế độ trợ cấp khi xuất ngũ là một trong các chính sách bảo đảm quyền lợi của công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
	Tiếp tục thể chế hóa tại Điều 3 dự thảo Nghị định.

	Điều 3, Điều 4: Bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ hạ sĩ quan, binh sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ, trong đó có hỗ trợ tạo việc làm, đào tạo nghề.
	Chủ trương bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề; thực hiện chính sách hậu phương Quân đội.

	Phù hợp với định hướng chung về hỗ trợ người hoàn thành nghĩa vụ quân sự ổn định đời sống, việc làm sau xuất ngũ.

	Tiếp tục thực hiện theo Điều 3, Điều 4 dự thảo và pháp luật về việc làm.

	Các quy định sử dụng mức lương cơ sở làm căn cứ xác định mức trợ cấp.

	Nghị quyết số 27-NQ/TW; Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024; Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 về chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
	Phù hợp với chủ trương tiếp tục rà soát, điều chỉnh các chế độ, chính sách gắn với mức lương cơ sở, bảo đảm đồng bộ với chính sách tiền lương.
	Giữ quy định mức hưởng gắn với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

	Toàn bộ dự thảo Nghị định.


	Chủ trương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật.
	Dự thảo sửa đổi các quy định không còn phù hợp, cập nhật các văn bản pháp luật mới và thống nhất về tổ chức thực hiện.
	Tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định
	Quy định của dự thảo nghị định
	Quy định của pháp luật hiện hành có liên quan
	Đánh giá
	Đề xuất xử lý

	Điều 1: Trợ cấp một lần bằng 24 lần mức lương cơ sở cho đại diện thân nhân khi hạ sĩ quan, binh sĩ hy sinh, từ trần hoặc mất tin, mất tích được Tòa án tuyên bố là đã chết.
	Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2019/QH14, Luật số 98/2025/QH15 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng năm 2026; Văn bản hợp nhất số 133/2026/VBHN-LQ-VPQH; Nghị định số 27/2016/NĐ-CP
	Qua rà soát hệ thống pháp luật hiện hành chưa có quy định chế độ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ từ trần như đối với các đối tượng khác trong Quân đội. Đây là khoảng trống về chính sách cần được nghiên cứu, bổ sung để bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động quân sự.
	Giữ quy định.

	Điểm a khoản 1 Điều 2: Nâng trợ cấp thiệt hại do tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn lên 10.000.000 đồng/suất/lần.

	Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng trợ cấp khó khăn; Điều 6 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP quy định mức 3.000.000 đồng/suất/lần.
	Phù hợp thẩm quyền của Chính phủ; là điều chỉnh mức hưởng trên cơ sở chế độ hiện hành.

	Giữ quy định.

	Điểm b khoản 1 Điều 2: Nâng trợ cấp ốm đau, điều trị lên 2.000.000 đồng/thân nhân/lần; quy định điều kiện điều trị ngoại trú, nội trú và giới hạn 02 lần/năm.
	Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự; Điều 6 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP.

	Phù hợp; kế thừa đối tượng, điều kiện cơ bản và điều chỉnh mức hưởng, làm rõ điều kiện áp dụng.

	Giữ quy định; tiếp tục rà soát cách xác định “điều trị ngoại trú từ 01 tháng trở lên” để bảo đảm thống nhất khi thực hiện.

	Điểm c khoản 1 Điều 2: Trợ cấp 5.000.000đồng/người đối với thân nhân khi hạ sĩ quan, binh sĩ hy sinh, từ trần hoặc mất tin, mất tích được Tòa án tuyên bố là đã chết.
	Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự; Điều 6 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP hiện hành.

	Phù hợp; điều chỉnh tăng mức trợ cấp đang thực hiện.

	Giữ quy định.

	Khoản 2 Điều 2: Trợ cấp một năm một lần 10.000.000 đồng đối với gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

	Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự giao Chính phủ quy định chế độ trợ cấp khó khăn đối với thân nhân; các quy định pháp luật về chuẩn hộ nghèo, bệnh hiểm nghèo và bệnh cần chữa trị dài ngày.

	Không trái Luật; là chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

	Giữ quy định; bảo đảm dẫn chiếu đúng văn bản quy định chuẩn hộ nghèo, bệnh hiểm nghèo và bệnh cần chữa trị dài ngày tại thời điểm ban hành

	Khoản 3 Điều 2: Quy định trình tự, trách nhiệm giải quyết trợ cấp khó khăn giữa UBND cấp xã và cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, binh sĩ.
	Luật Nghĩa vụ quân sự; pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và quy định về thực hiện chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

	Bảo đảm xác định rõ đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp và giải quyết; phù hợp yêu cầu phân cấp, tổ chức chính quyền địa phương hiện hành.
	Giữ quy định; tiếp tục rà soát kỹ thuật về thành phần hồ sơ, phương thức gửi hồ sơ và trách nhiệm của từng cơ quan.


	Khoản 4 Điều 2: Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ được miễn, giảm học phí theo pháp luật hiện hành.
	Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 238/2025/NĐ-CP về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí.

	Phù hợp; bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành về miễn, giảm học phí.
	Giữ quy định.

	Khoản 1 Điều 3: Nâng trợ cấp xuất ngũ một lần từ 02 lần lên 05 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm phục vụ.

	Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được hưởng trợ cấp xuất ngũ; Điều 7 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP hiện quy định mức 02 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi năm phục vụ.
	Phù hợp thẩm quyền của Chính phủ; là sửa đổi mức hưởng của chế độ đã được Luật quy định về nguyên tắc.

	Giữ quy định.

	Khoản 2 Điều 3: Điều chỉnh trợ cấp thêm đối với thời gian phục vụ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng và đủ 30 tháng.

	Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định từ tháng thứ 25 được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm; Điều 7 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP quy định trợ cấp thêm khi xuất ngũ.
	Phù hợp; là quy định cụ thể hóa chế độ xuất ngũ.

	Giữ quy định; bảo đảm thống nhất với chế độ phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

	Khoản 3 Điều 3: Nâng trợ cấp tạo việc làm lên 08 lần mức lương cơ sở.
	Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm; Điều 7 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP hiện quy định mức 06 tháng tiền lương cơ sở.
	Phù hợp thẩm quyền của Chính phủ; là điều chỉnh mức hưởng của chế độ hiện hành.

	Giữ quy định.


	Khoản 4 Điều 3: Gặp mặt chia tay, mức chi 500.000 đồng/người; đơn vị tiễn, đưa về địa phương hoặc cấp tiền tàu xe và phụ cấp lưu trú.

	Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường; Điều 7 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ này.

	Phù hợp; bổ sung cụ thể hoạt động gặp mặt chia tay và phương thức thực hiện chế độ khi xuất ngũ.

	Giữ quy định.


	Điều 4: Hỗ trợ đào tạo nghề theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP.

	Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định trợ cấp tạo việc làm; pháp luật hiện hành về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, trong đó có Nghị định số 338/2025/NĐ-CP.
	Bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành về việc làm, tránh quy định trùng lặp.
	Giữ quy định dẫn chiếu.


	Khoản 1 Điều 5: Thay “Bộ Thông tin và Truyền thông” bằng “Bộ Khoa học và Công nghệ”.
	Nghị định số 27/2016/NĐ-CP và pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các bộ.

	Là cập nhật tên cơ quan theo tổ chức bộ máy hiện hành.
	Giữ quy định.


	Khoản 2 Điều 5: Thay quy định về “Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bảo hiểm xã hội khu vực)” bằng “Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

	Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 209/2025/NĐ-CP; pháp luật hiện hành về tổ chức Bảo hiểm xã hội.

	Bảo đảm thống nhất tên gọi, tổ chức thực hiện theo pháp luật hiện hành.

	Giữ quy định.


	Điều 6: Quy định hiệu lực, thời điểm thực hiện chế độ và xử lý hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chưa giải quyết.

	Quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hiệu lực và quy định chuyển tiếp của VBQPPL.

	Về nguyên tắc phù hợp; quy định chuyển tiếp bảo đảm quyền lợi đối với hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày Nghị định có hiệu lực.
	Giữ quy định; rà soát thống nhất ngày hiệu lực và ngày bắt đầu thực hiện chế độ trước khi ban hành.



3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định
	Quy định của dự thảo Nghị định
	Quy định của điều ước quốc tế có liên quan
	Đánh giá 
	Đề xuất xử lý

	Các chế độ trợ cấp đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân; chế độ xuất ngũ, tạo việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề.

	Qua rà soát chưa xác định điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định trực tiếp về các chế độ nêu trên đối với hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

	Không có vấn đề về tính tương thích hoặc yêu cầu nội luật hóa đối với các nội dung của dự thảo.

	Không đặt ra yêu cầu xử lý.



Kết luận: Qua rà soát, các chính sách, quy định của dự thảo Nghị định cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; không có nội dung trái với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
